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BÁO CÁO NHANH
 Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 09/12/2018
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT
1. Tin không khí lạnh tăng cường và rét: (Theo bản tin của TT DBKTTV QG)
Bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. dự báo ngày 11/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Bắc Bộ trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ, vùng núi 9-11 độ. Đợt rét đậm này có khả năng kéo dài 2-3 ngày. Ở vịnh Bắc Bộ và Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) từ ngày 11/12, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh. 
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào và có nơi có dông; Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

2. Tình hình mưa:
- Mưa ngày (từ 19h00 ngày 08/12 đến 19h00 ngày 09/12): Các tỉnh miền Trung có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 100-150mm. riêng cac tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có mưa rất to:
	Thạch Hãn (Quảng Trị)
	332 mm
	
	Hội An (Quảng Nam)
	399 mm

	Đà Nẵng (Đà Nẵng)
	635 mm
	
	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	389 mm

	Cẩm Lệ (Đà Nẵng)
	563 mm
	
	Minh Long (Quảng Ngãi)
	446 mm

	Tiên Sa (Đà Nẵng)
	540 mm
	
	Sơn Giang (Quảng Ngãi)
	314 mm

	Tam Kỳ (Quảng Nam)
	428 mm
	
	An Hòa (Bình Định)
	474 mm

	Câu Lâu (Quảng Nam)
	461 mm
	
	Bồng Sơn (Bình Định)
	291 mm


- Mưa 3 ngày: (từ 19h00 ngày 06/11 đến 19h00 ngày 09/12): Các tỉnh Trung Bộ có mưa vừa , mưa to, có nơi mưa rất to (tập trung chủ yếu vào đêm 08/12 và ngày 09/12). Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh)
	407 mm
	
	Tam Kỳ (Quảng Nam)
	448 mm

	Đông Hà (Quảng Trị)
	348 mm
	
	Câu Lâu (Quảng Nam)
	480 mm

	Thạch Hãn (Quảng Trị)
	463 mm
	
	Hội An (Quảng Nam)
	433 mm

	Mỹ Chánh (Quảng Trị)
	350 mm
	
	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	446 mm

	Cửa Việt (Quảng Trị)
	386 mm
	
	Minh Long (Quảng Ngãi)
	493 mm

	Đà Nẵng (Đà Nẵng)
	651 mm
	
	Sơn Giang (Quảng Ngãi)
	346 mm

	Cẩm Lệ (Đà Nẵng)
	577 mm
	
	An Hòa (Bình Định)
	489 mm

	Tiên Sa (Đà Nẵng)
	548 mm
	
	Bồng Sơn (Bình Định)
	326 mm


- Mưa đêm (từ 19h00 ngày 09/12 đến 07h00 ngày 10/12): Các tỉnh miền Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có mưa to, đến rất to. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 

	Bình Điền (TT. Huế)
	156 mm
	
	Ái Nghĩa (Quảng Nam)
	179 mm

	Tiên Sa (Đà Nẵng)
	181 mm
	
	Châu Ổ (Quảng Ngãi)
	231 mm

	Tam Kỳ (Quảng Nam)
	301 mm
	
	Bồng Sơn (Bình Định)
	277 mm


3. Tin lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định:
Mực nước trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), sông An Lão, sông Kôn (Bình Định) đã đạt đỉnh và đang xuống; các sông ở Thừa Thiên Huế và sông Lại Giang (Bình Định) đang lên. Mực nước lúc 01 giờ ngày 10/12 trên các sông như sau: sông Bồ tại Phú Ốc 1,64m (trên BĐ1 0,14m); sông Hương tại Kim Long 1,19m (trên BĐ1 0,19m); sông Trà Khúc tại Trà Khúc 3,66m (trên BĐ1 0,16m); sông Vệ tại Sông Vệ 4,38m (dưới BĐ3 0,12m); sông An Lão tại An Hòa 22,16m (trên BĐ1 0,16m, lúc 04h/10); sông Lại Giang tại Bồng Sơn 6,83m (dưới BĐ2 0,17m, lúc 04h/10); sông Kôn tại Thạch Hòa 7,88m (dưới BĐ3 0,12m, lúc 04h/10).
Dự báo: Mực nước trên sông Lại Giang tiếp tục lên; các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định tiếp tục xuống, các sông ở Thừa Thiên Huế có dao động. Trưa, chiều 10/12, mực nước trên các sông như sau:
- Sông Trà Khúc tại Trà Khúc xuống dưới BĐ1. 
- Sông Vệ tại Sông Vệ xuống mức 3,5m, ở mức BĐ2.
- Sông An Lão tại An Hòa xuống dưới BĐ1.
- Sông Lại Giang tại Bồng Sơn lên mức 7,5m, trên BĐ2 0,5m.

- Sông Kôn tại Thạch Hòa xuống mức 7,4m, trên BĐ2 0,4m.
- Sông Hà Thanh tại Diêu Trì lên 6,00m, trên BĐ3 0,5m.
Các sông ở Thừa Thiên Huế dao động ở mức BĐ1.
Cảnh báo: Trong những ngày tới, lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Phú Yên vẫn duy trì và có khả năng lên lại. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị tại tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên. Cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa trên địa bàn các tỉnh trên.
Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1-2. 
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
1. Trung ương:

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có Công điện số 58/CĐ-TW hồi 12h00 ngày 9/12/2018 gửi Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh/thành phố từ Quảng Bình đến Phú Yên và các Bộ, ngành chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa, lũ, ngập úng, sạt lở đất; tiếp tục đôn đốc các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Trung Bộ triển khai các biện pháp ứng phó với với rét đậm, mưa dông và gió giật mạnh trên biển theo nội dung công văn số 594/TWPCTT-VP ngày 06/12/2018.
- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí thường xuyên đưa tin về tình hình mưa, lũ, ngập úng, sạt lở đất để người dân để chủ động phòng tránh.
- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin cảnh báo mưa lớn, lũ trên các sông ở Trung Bộ phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.

2. Địa phương:

- Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đã có Công điện, công văn chỉ đạo các sở, ban ngành và các địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa, lũ, ngập úng, sạt lở đất.
- Các tỉnh/thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Ngãi đã thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày 10/12/2018.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện:

Theo thông tin từ VPTT Ban Chỉ huy PCTT Bộ Công thương, trong 160 hồ cập nhật thông tin vận hành, có 02 hồ xả điều tiết qua tràn.
2. Hồ chứa Thủy lợi: 

Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi, tính đến 17h00 ngày 09/12:

- Khu vực Bắc Trung Bộ: 53/170 hồ chứa lớn và 983/1.730 hồ chứa nhỏ đã tích đầy nước, trong đó hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa) xả 167m3/s (qua phát điện); hồ Tả Trạch (TT Huế) xả 5m3/s (qua phát điện); có 31 hồ đang sửa chữa nâng cấp, tất cả các hồ có phương án ứng phó với thiên tai bảo đảm an toàn.

- Khu vực Nam Trung Bộ: 18/172 hồ chứa lớn và 75/334 hồ chứa nhỏ đã tích đầy nước, trong đó hồ Định Bình (Bình Định) xả 4m3/s; có 06 hồ đang sửa chữa nâng cấp, tất cả các hồ có phương án ứng phó với thiên tai bảo đảm an toàn.
- Khu vực Tây Nguyên: 20/170 hồ chứa lớn và 520/1.030 hồ chứa nhỏ đã tích đầy nước, trong đó hồ Ayun hạ (Gia Lai) xả 5m3/s; Ea Soup Thượng (Đăk Lăk) xả 8m3/s; có 13 hồ đang sửa chữa nâng cấp, tất cả các hồ có phương án ứng phó với thiên tai bảo đảm an toàn. 
* Theo trao đổi nhanh với địa phương thì đập dâng Lại Giang trên sông An Lão, tỉnh Bình Định gặp sự cố khi vận hành thoát lũ, gây ngập úng khu vực thượng lưu. Hiện nay tỉnh đang chỉ đạo khẩn trương khắc phục sự cố.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, tình hình thiệt hại ban đầu tính đến 21h00 ngày 09/12/2018 như sau:

1. Người chết: 02 người (bà Lữ Thị Tú Anh, sinh năm 1959 và chị Nguyễn Lữ Vân Anh, sinh năm 1983, tại khu phố số 02, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) do nước to cuốn vào cống.
2. Nhà bị ngập nước: 3.834/4.564 nhà (Nghệ An 730 nhà, hiện đã hết ngập; Quảng Trị 544 nhà; Đà Nẵng 1.143 nhà; Quảng Nam 60 nhà; Quảng Ngãi 35 nhà; Bình Định 2.052 nhà).

3. Số hộ phải di dời khẩn cấp: 383 hộ (Quảng Ngãi 63 hộ, trong đó đã di dời 60 hộ trong đêm 9/12; Bình Định 320 hộ).
4. Về Nông nghiệp: Diện tích lúa bị hư hại, ngập: 380ha (Quảng Trị 122 ha; Bình Định 258 ha); hoa màu bị thiệt hại, ngập: 746 ha (Nghệ An 519 ha; Quảng Trị 43 ha; Đà Nẵng 60 ha;  Bình Định 124 ha); cây công nghiệp, cây ăn quả: 45 ha (Nghệ An 10 ha; Quảng Trị 34 ha; Đà Nẵng 1 ha); Gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi: 7.697 con (Quảng Trị 5.712 con; Bình Định 1.985 con).

5. Về Thủy lợi: 1.487 m đê bao, bờ bao, kênh mương bị sạt lở (Quảng Trị).

6. Về Thủy sản: 6.487 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập (Nghệ An 322 ha; Quảng Trị 165 ha).

7. Về Giao thông: 43.545 m đường giao thông bị hư hại, sạt lở: (Quảng Trị 39.045m; Bình Định 4.500m); đường sắt Bắc Nam đoạn qua thành phố Đà Nẵng bị sạt lở 02 đoạn (Km 799+800 và Km 799+850), Công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã điều động nhân lực, thiết bị khắc phục tạm thời, hiện đã thông tàu 16h00 ngày 9/12, đến 21h00 ngày 09/12/2018, tiếp tục sạt lở tại 03 điểm (K1019+100, K1019+600 và K1022+217) tỉnh Bình Định, hiện nay đang tích cực khắc phục. 
IV. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền và người dân nhất là vùng ven sông, suối, vùng trũng thấp để chủ động các biện pháp phòng trách, tập trung huy động các nguồn lực khẩn trương khắc phục hậu quả mưa, lũ, ngập úng để sớm ổn định đời sống nhân dân.

2. Tập trung khắc phục sự cố đập Lại Giang tỉnh Bình Định để hạ thấp mực nước thượng lưu, huy động nguồn lực khắc phục các sự cố đường sắt, đường bộ sớm đảm bảo giao thông.

3. Sơ tán người dân, tài sản đến nơi an toàn ở những khu vực có nguy cơ cao bị ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất; bố trí lực lượng canh gác tại những vị trí ngầm, tràn giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết; kiểm soát chặt chẽ các bến đò ngang, đò dọc, khu vực đường bị ngập… để hướng dẫn người, phương tiện qua lại. 

4. Triển khai phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn các công trình phòng chống thiên tai, công trình đê điều, hồ đập; kiểm soát chặt chẽ việc xả lũ của các hồ chứa nhằm đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du; vận hành công trình tiêu chống úng, chống ngập lụt khu vực đô thị đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại.

5. Rà soát việc chuẩn bị theo “phương châm 4 tại chỗ”, chú trọng việc dự trữ lương thực, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm,… để sẵn sàng ứng phó với các tình huống; chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

6. Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

7. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh tăng cường cán bộ, phương tiện để nâng cao hiệu quả công tác trực ban, tham mưu ứng phó với mưa, lũ, sạt lở đất; tổ chức trực ban nghiêm túc 24h/24h, thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo về Văn phòng thường trực BCĐTW về PCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- UBQG ƯPSCTT&TKCN; BTL Bộ đội Biên Phòng;

- Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTVQG;

- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản;
- Cục Trồng trọt;
- Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;
- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
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